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Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Công nghệ
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1  B1503717  Nguyễn Thiên Triều  20/03/96  TN1562A3   2.54  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công
nghiệp  

 Ngành học: Quản lý công nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604862  Trần Trung Tính  05/10/98  TN1683A1   3.02  140  Khá  Quản lý công nghiệp    

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy
 1  B1500595  Nguyễn Trung Hiếu  20/12/96  TN1584A1   2.56  158  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 2  B1503931  Lê Trung Hậu  01/09/97  TN1584A2   2.60  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế biến
 1  B1503882  Trương Minh Sơn  16/01/97  TN1585A1   2.23  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 2  B1504024  Nguyễn Tấn Kiên  31/11/97  TN1585A1   2.80  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  

 Ngành học: Kỹ thuật điện tử, truyền thông ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1408482  Liên Kim Phát  21/11/96  TN14Y5A2   2.18  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 2  B1411616  Nguyễn Anh Thái  07/05/96  TN14Y5A1   2.21  163  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 3  B1509232  Thái Quốc Bảo  02/05/97  TN15Y5A1   2.05  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 4  B1509293  Nguyễn Hoàng Vinh  08/11/97  TN15Y5A1   2.35  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 5  B1509300  Lê Thanh Duy  12/10/96  TN15Y5A2   2.12  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    

 Ngành học: Kỹ thuật cơ - điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1408156  Dương Quang Hảo  28/11/96  TN14Y6A1   2.54  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 2  B1509459  Trần Vĩnh Minh  14/07/97  TN15Y6A2   2.57  159  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 3  B1509473  Huỳnh Vũ Sơn  22/04/97  TN15Y6A2   2.81  156  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 4  B1609353  Lê Minh Tiến  22/01/97  TN16Y6A1   3.22  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    

 Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509558  Nguyễn Chí Bal  08/05/97  TN15Y8A2   2.49  159  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 2  B1509603  Nguyễn Đặng Tân Thuận  01/01/97  TN15Y8A2   2.48  159  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TN2L3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 3  B1509608  Lê Trọng Trí  29/09/97  TN15Y8A2   2.45  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 4  B1609382  Lê Hoài Giang  08/03/98  TN16Y8A1   3.27  155  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 5  B1609388  Phan Thị Kim Hội  06/10/98  TN16Y8A1  N  3.16  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    

 Ngành học: Kỹ thuật máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1408544  Phan Chí Tâm  13/10/96  TN14Z5A1   2.36  158  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 2  B1509785  Võ Thị Như Ý  26/02/96  TN15Z5A1  N  2.11  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 3  B1509821  Vương Văn Phúc  04/02/97  TN15Z5A2   2.52  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 4  B1509844  Lê Thanh Tùng  12/12/97  TN15Z5A2   2.32  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    

Tổng số danh sách: 24 sinh viên
  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Công nghệ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


